
stt
mã

học phần
Tên học phần

Số
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Đối tượng
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Ca
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đường
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Ghi 

chú

1 TMT3027 Nghệ thuật đại cương 3 2
TMT3027 1

TMT3027 2
101 Thực hành

28/05/2022

hoặc

29/05/2022,

theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

2 PSE3061

Văn học và phương pháp

cho trẻ làm quen với

các tác phẩm văn học

3 2
PSE3061 1

PSE3061 2
84 Thực hành

02/062022

03/06/2022

chi tiết theo lịch

của khoa CKHGD

GV thông báo

đến SV

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

3 EDT2001
Nhập môn

công nghệ giáo dục
2 2

EDT2001 1

EDT2001 2
172

Thực hành

kết hợp

vấn đáp

06/06, 08/06,

13/06/2022,

chi tiết theo lịch

của khoa CNGD

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

4 MAT2310 Hình học giải tích 2 2
MAT2310 1

MAT2310 2
100 3 Tự luận (viết) 06/06/2022 Ca 2 90 phút C0 403; 405; 501

5 PSE3010
Giáo dục và

phát triển bền vững
3 1 PSE3010 46 1 Tự luận (viết) 06/06/2022 Ca 2 90 phút C0 402

6 BIO3202
Động vật học động vật

có xương sống
3 1 BIO3202 22 1 Trắc nghiệm 06/06/2022 Ca 2 60 phút C0 404

7 TMT2083

Phương pháp dạy học

Khoa học Tự nhiên

và Xã hội ở tiểu học 1

3 2
TMT2083 1

TMT2083 2
100 Thực hành 06/06/2022

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

8 INT3306
Lý thuyết đo lường

và đánh giá tâm lý
3 1 INT3306 18 Vấn đáp

06/06/2022,

chi tiết theo lịch

của khoa CKHGD

Ca 3 C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

9 EAM2005 Khởi nghiệp 3 1 EAM2005 46

Báo cáo

kết hợp

vấn đáp

06/06/2022,

chi tiết theo lịch

của khoa QTCL

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

Phòng Hội đồng thi:

Giờ bắt đầu làm bài thi:

Yêu cầu:

Phụ lục: 01

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022 (MÃ HỌC KỲ: 212)

Từ 28/05/2022 đến 24/06/2022.

Nhà C0, C6, Trường Đại học Giáo dục, DDaHQGHN, số 182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Phòng chờ giảng, tấng 6, nhà C0, Trường Đại học Giáo dục

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi tối thiểu 20 phút, xuất trình thẻ sinh viên (hoặc căn cước công dân) để làm thủ tục dự 

thi. CBCT có mặt tại phòng Hội đồng thi trước giờ thi 30 phút để nhận nhiệm vụ.

Ca 1: Từ 08 giờ 00 Ca 2: Từ 10 giờ 15 Ca 3: Từ 14 giờ 00

(Kèm theo Kế hoạch số: 717/ĐHGD-ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Trường Đại học Giáo dục)

Ngày thi:

Địa điểm thi:



stt
mã

học phần
Tên học phần

Số
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dự thi
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Ca
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Giảng

đường

thi

Ghi 

chú

10 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 1 FLF1107 21 1 Trắc nghiệm 07/06/2022 Ca 1 90 phút C0 404

11 CHE1083 Hóa lý 1 3 1 CHE1083 46 1 Tự luận (viết) 07/06/2022 Ca 1 90 phút C0 403

12 EDT4006
Quản trị

hệ thống E-learning
3 1 EDT4006 56

Thực hành

kết hợp

vấn đáp

07/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

13 EAM2052

Nhập môn

đo lường

và đánh giá

trong giáo dục

2 5

EAM2052 1

EAM2052 2

EAM2052 3

EAM2052 4

EAM2052 5

324 11 Trắc nghiệm 08/06/2022 Ca 1 60 phút C0
207;

302 ->501

14 EAM2052

Nhập môn

đo lường

và đánh giá

trong giáo dục

2 5

EAM2052 6

EAM2052 7

EAM2052 8

EAM2052 9

EAM2052 10

217 8 Trắc nghiệm 08/06/2022 Ca 2 60 phút C0
303->306;

403->501

15 PSE3012

Cơ sở

sinh lý-thần kinh

của hành vi con người

3 1 PSE3012 41 1

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

08/06/2022 Ca 2 90 phút C0 402

16 CHE1077 Hóa học vô cơ 1 3 1 CHE1077 58 2 Trắc nghiệm 09/06/2022 Ca 1 90 phút C0 207; 501

17 HIS2019 Lịch sử Việt Nam cận đại 3 1 HIS2019 50 2

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

09/06/2022 Ca 1 90 phút C0 303; 304

18 PSE3058
Can thiệp sớm

cho trẻ khuyết tật
3 2

PSE3058 1

PSE3058 2
84 2 Tự luận (viết) 09/06/2022 Ca 1 90 phút C0 402; 403

19 SCA3009
Quản trị thương hiệu

và Marketing của nhà trường
3 2

SCA3009 1

SCA3009 2
80 3 Tự luận (viết) 09/06/2022 Ca 1 90 phút

C0;

C6

404; 405;

101

20 PSE3016 Bệnh trẻ em 2 2
PSE3016 1

PSE3016 2
69 3 Tự luận (viết) 09/06/2022 Ca 1 60 phút C0

302; 305;

306

21 EDT4002
Dự án phát triển

Web, Apps trong giáo dục
3 1 EDT4002 56

Báo cáo

kết hợp

vấn đáp

09/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

22 EDT2002
Ứng dụng ICT

trong giáo dục
3 11

Từ

EDT2002 1

đến

EDT2002 11

647

Thực hành

kết hợp

vấn đáp

09/06; 10/06;

14/06/2022

chi tiết theo lịch

của khoa CNGD

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

23 EDM2006

Hệ thống giáo dục quốc dân

và cơ sở pháp lý trong

quản lý giáo dục

3 1 EDM2006 57 2 Tự luận (viết) 10/06/2022 Ca 1 90 phút C0 402; 404



stt
mã

học phần
Tên học phần

Số

TC

Số

LHP

dự thi

Đối tượng

dự thi

( ghi theo

mã LHP )
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theo
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thi
Ngày thi

Ca

thi

Thời gian
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thi
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đường

thi

Ghi 

chú

24 EDM2013
Nhập môn khoa học

quản lý trong giáo dục
2 4

EDM2013 1

EDM2013 2

EDM2013 3

EDM2013 4

297 10 Trắc nghiệm 10/06/2022 Ca 2 60 phút C0 302->501

25 PHY1100 Cơ-Nhiệt 3 4

PHY1100 1

PHY1100 2

PHY1100 3

PHY1100 4

290 11 Tự luận (viết) 13/06/2022 Ca 1 90 phút
C0;

C6

302->405;

101

26 SCA3003
Quản trị nguồn nhân

lực trong nhà trường
3 1 SCA3003 59 1 Tự luận (viết) 13/06/2022 Ca 1 90 phút C0 501

27 BIO3200 Thực vật học 4 1 BIO3200 22 1

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

13/06/2022 Ca 1 90 phút C0 207

28 MAT2301 Đại số tuyến tính 2 4 2
MAT2301 1

MAT2301 2
115 4 Tự luận (viết) 13/06/2022 Ca 2 90 phút C0

303; 304;

305; 402

29 LIT3001 Nguyên lí lí luận văn học 2 2
LIT3001 1

LIT3001 2
115 4 Tự luận (viết) 13/06/2022 Ca 2 60 phút C0

306; 403;

404; 405

30 PSE3023
Giáo dục bảo vệ

môi trường cho trẻ mầm non
2 2

PSE3023 1

PSE3023 2
83 2 Tự luận (viết) 13/06/2022 Ca 2 60 phút C0 302; 501

31 TMT2081
Phương pháp dạy học Toán

ở Tiểu học 1
3 2

TMT2081 1

TMT2081 2
100

Thực hành

kết hợp

vấn đáp

13/06; 14/06/2022,

chi tiết theo lịch

của khoa SP

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

32 TMT2057

Phương pháp

dạy môn Ngữ văn

ở trường phổ thông

3 2
TMT2057 1

TMT2057 2
89 Thực hành

13/06; 14/06/2022,

chi tiết theo lịch

của khoa SP

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

33 PSE3027 Tâm lý học bất thường 3 1 PSE3027 39 1

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

14/06/2022 Ca 1 90 phút C0 402

34 PHY1106 Đại số tuyến tính 3 2
PHY1106 1

PHY1106 2
87 3 Tự luận (viết) 14/06/2022 Ca 1 90 phút C0 403; 404; 405

35 EDT4016

Quản trị

kinh doanh

và khởi nghiệp

3 1 EDT4016 34

Thực hành

kết hợp

vấn đáp

14/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

36 PSE3071

Thiết kế

và làm đồ chơi –

đồ dùng dạy học

2 1 PSE3071 84 Thực hành 14/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

37 HIS1001
Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt Nam
2 4

HIS1001 1

HIS1001 2

HIS1001 4

HIS1001 5

391 13 Tự luận (viết) 15/06/2022 Ca 1 60 phút
C0;

C6

207;

302->501;

101; 102



stt
mã

học phần
Tên học phần

Số

TC

Số

LHP

dự thi

Đối tượng

dự thi

( ghi theo

mã LHP )

Số SV

theo

DS

Số

phòng
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Hình thức

thi
Ngày thi

Ca

thi

Thời gian

làm

bài thi

Địa

điểm

thi

Giảng

đường

thi

Ghi 

chú

38 HIS1001
Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt Nam
2 4

HIS1001 6

HIS1001 7

HIS1001 8

HIS1001 9

380 13 Tự luận (viết) 15/06/2022 Ca 2 60 phút
C0;

C6

207;

302->501;

101; 102

39 BIO1061 Sinh học đại cương 3 3

BIO1061 1

BIO1061 2

BIO1061 3

288 10 Trắc nghiệm 15/06/2022 Ca 3 60 phút C0 303->501

40 TMT5070 Năng lượng và sự biến đổi 3 1 TMT5070 51 Thực hành 16/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

41 TMT2026
Dạy học Vật lí

tiếp cận chuẩn quốc tế
3 1 TMT2026 20 Thực hành 16/06/2022

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

42 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2
POL1001 1

POL1001 2
272 9 Tự luận (viết) 17/06/2022 Ca 1 60 phút C0 303->501

43 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2
POL1001 3

POL1001 4
226 7 Tự luận (viết) 17/06/2022 Ca 2 60 phút C0 303->405

44 SCA3001
Giám sát hoạt động dạy học

trong nhà trường
4 1 SCA3001 53 1 Tự luận (viết) 17/06/2022 Ca 2 90 phút C0 501

45 PSE2009
Nhập môn

Khoa học giáo dục
3 4

PSE2009 1

PSE2009 2

PSE2009 3

PSE2009 4

281 9

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

20/06/2022 Ca 1 90 phút C0 303->501

->

46 PSE2009
Nhập môn

Khoa học giáo dục
3 3

PSE2009 5

PSE2009 6

PSE2009 7

155 5

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

20/06/2022 Ca 2 90 phút C0 306->405

47 TMT3024 Cơ sở toán học 2 3 2
TMT3024 1

TMT3024 2
113 4

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

20/06/2022 Ca 3 90 phút C0
207; 302;

402; 405

48 MAT2303 Giải tích 2 5 2
MAT2303 1

MAT2303 2
118 5 Tự luận (viết) 20/06/2022 Ca 3 90 phút C0

303->306;

404

49 SCA2004
Quản trị chiến lược

trong nhà trường
3 1 SCA2004 55 1 Tự luận (viết) 20/06/2022 Ca 3 90 phút C0 501

50 LIN2039 Ngữ dụng học 3 1 LIN2039 47 1 Tự luận (viết) 20/06/2022 Ca 3 90 phút C0 403

51 TMT1003
Phương pháp

dạy học hiện đại
3 1 TMT1003 49 Thực hành 20/06/2022

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

52 TMT2023

Ứng dụng

công nghệ thông tin

trong dạy học Vật lí

3 1 TMT2023 9 Thực hành 20/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa



stt
mã
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53 PSE5034
Giáo dục giá trị sống

và kỹ năng sống
3 1 PSE5034 18

Thực hành

kết hợp

vấn đáp

20/06/2022
Từ

14h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

54 PSE2008 Tâm lí học giáo dục 4 5

PSE2008 1

PSE2008 2

PSE2008 3

PSE2008 4

PSE2008 5

295 9

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

21/06/2022 Ca 1 90 phút C0 303->501

55 MAT2308 Xác suất 1 3 2
MAT2308 1

MAT2308 2
117 4 Tự luận (viết) 21/06/2022 Ca 3 90 phút C0

303; 304;

305; 402

56 TMT2073 Biển và hải đảo Việt Nam 2 1 TMT2073 41 Thực hành 21/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

57 EAM3002
Nhập môn thống kê

ứng dụng trong giáo dục
3 6

EAM3002 1

EAM3002 2

EAM3002 3

EAM3002 4

EAM3002 5

EAM3002 6

414 15

Kết hợp

tự luận và

trắc nghiệm

22/06/2022 Ca 1 90 phút
C0;

C6

207;

303->501;

101 ->104

58 TMT2003 Phương pháp dạy Hóa học 4 1 TMT2003 10 Thực hành 22/06/2022
Từ

14h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

59 TMT2010
Phương pháp

dạy và học môn Toán
3 1 TMT2010 45 Thực hành

22/06; 23/06;

24/06/2022

chi tiết theo lịch

của khoa SP

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

60 TMT2011

Phương pháp dạy học

một số nội dung cơ bản

trong chương trình

Toán phổ thông

3 1 TMT2011 26 Thực hành 23/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

61 TMT2067
Phương pháp

dạy học Lịch sử
4 1 TMT2067 14 Thực hành 23/06/2022

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

62 TMT5075
Dạy học chủ đề chất

và sự biến đổi của chất
2 1 TMT5075 51 Thực hành

23/06; 24/06/2022

chi tiết theo lịch

của khoa SP

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

63 CHE1055 Hóa học hữu cơ 1 4 2
CHE1055 1

CHE1055 2
49 1 Tự luận (viết) 24/06/2022 Ca 1 90 phút C0 403

64 PHY1109 Xác suất thống kê 3 1 PHY1109 29 1 Tự luận (viết) 24/06/2022 Ca 1 90 phút C0 402

65 TMT2033

Phân tích

chương trình Hóa học

phổ thông hiện hành

3 1 TMT2033 18

Báo cáo

kết hợp

vấn đáp

24/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa
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66 PSE3026
Kĩ năng tham vấn

học đường cơ bản
3 1 PSE3026 39

Báo cáo

sản phẩm

hoạt động

24/06/2022
Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

67 BIO2208 Thực tập thiên nhiên 2 1 BIO2208 20 Thực hành

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

Từ

08h00
C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

68 LIT3050

Văn học Việt Nam

nửa cuối thế kỷ 18

đến thế kỷ 19

4 2
LIT3050 1

LIT3050 2
115 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

69 LIT3057
Tác phẩm và

loại thể Văn học
4 2

LIT3057 1

LIT3057 2
114 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

70 LIT1100
Nghệ thuật học

đại cương
3 2

LIT1100 1

LIT1100 2
106 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

71 HIS2064
Lịch sử Thế giới

cổ - trung đại
4 1 HIS2064 51 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

72 GEO3230
Địa lí thế giới

và khu vực
3 1 GEO3230 42 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

73 LIN2036
Ngữ pháp học

Tiếng Việt
4 1 LIN2036 26 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

74 PHY3301 Cơ học lý thuyết 3 1 PHY3301 21 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

75 HIS3125
Làng xã Việt Nam

trong lịch sử
3 1 HIS3125 21 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

76 HIS2016

Sự phát triển

kinh tế- xã hội

của các nước

Đông Bắc Á

2 1 HIS2016 26 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

77 HIS2017

Sự phát triển

kinh tế- xã hội

của các nước

Đông Nam Á

2 1 HIS2017 27 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV

78 PHY1205 Lịch sử Vật lí 3 1 PHY1205 16 Tiểu luận

Theo lịch của GV,

GV thông báo

đến SV
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79 PSE2004

Phương pháp

nghiên cứu khoa học

trong giáo dục

3 9

Từ

PSE2004 1

đến

PSE2004 9

552 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

80 PSE2006
Tư vấn tâm lý

học đường
3 3

PSE2006

PSE2006 2

PSE2006 3

142 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

81 PSE2027
Tâm lí học phát triển

lứa tuổi tiểu học
3 2

PSE2027 1

PSE2027 2
113 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

82 PSE3009

Dinh dưỡng trẻ em

và vệ sinh

an toàn thực phẩm

3 2
PSE3009 1

PSE3009 2
86 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

83 PSE3066
Giáo dục kỹ năng xã hội

cho trẻ mầm non
2 2

PSE3066 1

PSE3066 2
84 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

84 PSE2005
Tổ chức các hoạt động

giáo dục trong nhà trường
3 2

PSE2005 1

PSE2005 2
79 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

85 PSE2031 Giáo dục học mầm non 3 1 PSE2031 69 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

86 PSE3042
Tâm lý học lứa tuổi

mầm non
3 1 PSE3042 69 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

87 PSE3008 Giáo dục gia đình 3 1 PSE3008 49 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

88 PSE3014
Nhập môn tham vấn

tâm lý
3 1 PSE3014 41 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK
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89 PSE3029

Quản lí trường hợp

trong công tác xã hội

và tham vấn

3 1 PSE3029 39 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

90 PSE3028

Đánh giá

các vấn đề hành vi

cảm xúc của học sinh

3 1 PSE3028 39 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

91 PSE2042 Tâm lý học gia đình 3 1 PSE2042 37 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

92 PSE5001
Giáo dục và

quyền con người
3 1 PSE5001 30 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

93 PSE3037
Đại cương về

rối loạn học tập
3 1 PSE3037 23 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

94 PSE3036 Tâm lí học lao động 3 1 PSE3036 21 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

95 PSE5039
Giáo dục

công dân toàn cầu
3 1 PSE5039 18 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

96 SOW3022
Công tác xã hội

trong trường học
3 1 SOW3022 17 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CKHGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

97 EDT4001
Phát triển ứng dụng

Web, Apps trong giáo dục
3 1 EDT4001 56 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CNGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

98 EDT4004
Dự án phát triển trò

chơi trong giáo dục
3 1 EDT4004 35 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CNGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK
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99 EDT4003
Thiết kế trò chơi

trong giáo dục
3 1 EDT4003 35 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa CNGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

100 EDM2001
Phát triển

chương trình giáo dục
3 2

EDM2001 1

EDM2001 2
140 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

101 SCA3005
Quản lý cơ sở vật chất

trong nhà trường
3 2

SCA3005 1

SCA3005 2
115 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

102 EDM2002

Quản lý hành chính

nhà nước

và quản lý ngành

Giáo dục và đào tạo

3 2
EDM2002 1

EDM2002 2
96 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

103 SCA3004
Quản lý tài chính

trong nhà trường
3 2

SCA3004 1

SCA3004 2
69 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

104 SCA2009
Kỹ năng

Quản trị Trường học 1
3 1 SCA2009 55 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

105 SCA1002
Đại cương về

Quản trị trường học
3 1 SCA1002 54 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

106 SCA2001
Ứng dụng tâm lý học

trong quản trị nhà trường
3 1 SCA2001 52 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

107 EDM2003 Kinh tế học giáo dục 3 1 EDM2003 36 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

108 EDM3009
Huy động cộng đồng

phát triển giáo dục
3 1 EDM3009 35 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QLGD,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK
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109 EAM3015
Đánh giá năng lực

người học
2 5

EAM3015 1

EAM3015 2

EAM3015 3

EAM3015 4

EAM3015 5

248 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

110 EAM3012

Đánh giá hoạt động

khoa học công nghệ

qua các chỉ số

khoa học công nghệ

3 1 EAM3012 60 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

111 EAM3006
Đảm bảo chất lượng

trong giáo dục
3 1 EAM3006 60 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

112 EAM4004
Công nghệ đánh giá

trong lớp học
3 1 EAM4004 56 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

113 EAM3013
Quản trị hoạt động

khoa học -công nghệ
3 1 EAM3013 53 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

114 EAM3014
Nhập môn xếp hạng

đại học
3 1 EAM3014 41 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

115 EAM3003

Quản trị hoạt động

kiểm tra đánh giá

trong nhà trường

3 1 EAM3003 37 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

116 EAM3005
Kiểm định

chất lượng giáo dục
3 1 EAM3005 36 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

117 EAM3004

Quản trị chất lượng

cơ sở giáo dục

theo các chỉ số

thực hiện (KPIs)

3 1 EAM3004 35 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

118 EAM3010
Phân tích

chính sách giáo dục
3 1 EAM3010 32 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK
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119 EAM1001 Đánh giá trong giáo dục 3 1 EAM1001 29 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

120 EAM4001 Đánh giá diện rộng 3 1 EAM4001 22 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa QTCL,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

121 TMT4013
Địa lí kinh tế -

 xã hội Việt Nam
3 6

TMT4013 1

TMT4013 2

TMT4013 3

TMT4013 4

TMT4013 5

TMT4013 6

255 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

122 TMT3021 Cơ sở tiếng Việt 2 3 2
TMT3021 1

TMT3021 2
113 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

123 TMT3025 Cơ sở khoa học tự nhiên 3 2
TMT3025 1

TMT3025 2
113 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

124 TMT2080
Phương pháp dạy học

Tiếng Viêt ở tiểu học 1
3 2

TMT2080 1

TMT2080 2
101 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

125 TMT5073 Hóa học và đời sống 3 1 TMT5073 90 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

126 TMT2016
Hình học cho dạy học

Toán phổ thông
3 1 TMT2016 45 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

127 TMT3008

Quy tắc Đạo đức

nghề nghiệp

trong lĩnh vực giáo dục

2 1 TMT3008 16 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

128 TMT2025

Dạy học tích hợp Vật lí

với các môn

khoa học tự nhiên khác

3 1 TMT2025 15 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK
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129 TMT2024
Phương tiện dạy học Vật lí

ở trường phổ thông
3 1 TMT2024 12 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

130 TMT2034

Ứng dụng

công nghệ thông tin

trong dạy học Hóa học

phổ thông

3 1 TMT2034 10 Tiểu luận

Theo lịch của

khoa SP,

GV thông báo

đến SV

Nộp tại

VPK

131 PEC1008
Kinh tế chính trị

Mác Lê nin
2 8

Từ

PEC1008 1

đến

PEC1008 8

891 Trắc nghiệm
Theo lịch của

TT Khảo thí (CET)
60 phút CET

132 CHE1096
Thực tập hoá học

đại cương 2
2 2

CHE1096 1

CHE1096 2
40 Thực hành

Theo lịch của

Trường ĐH KHTN,

GV thông báo

đến SV

133 PES1050 Taewondo 1 4 230 Thực hành

134 PES1017 Bóng chuyền hơi 1 10 580 Thực hành

135 PES1015 Bóng chuyền 1 6 343 Thực hành

136 PES1020 Bóng rổ 1 6 301 Thực hành

137 PES1005 Aerobic 1 2 106 Thực hành

138 PES1045 Khiêu vũ thể thao 1 1 53 Thực hành

139 PHY2308
Thực hành Vật lí

đại cương 2
2 2

PHY2308 1

PHY2308 2
34 Thực hành

Theo lịch học,

GV thông báo

đến SV

140 PHY2004 Vật lí hạt nhân 2 1 PHY2004 36 Tự luận (viết)

Theo lịch thi của

Trường ĐH KHTN,

do GV thông báo

đến SV

141 SCA4004
Thực hành quản trị

trường học
3 1 SCA4004 23

Báo cáo

sản phẩm

hoạt động

C0

142 SCA4005

Nghiệp vụ quản lý

hành chính

trong cơ sở giáo dục

3 1 SCA4005 23 Thực hành C0

143 TMT3009 Lý luận dạy học 3 5

TMT3009 1

TMT3009 2

TMT3009 3

TMT3009 4

TMT3009 5

200

Báo cáo

kết hợp

vấn đáp

Từ 20/06/2022

đến 24/06/2022,

GV thông báo

đến SV

C0

Theo

kế hoạch

của Khoa

Sư phạm

144 TMT3013
Đạo đức nghề nghiệp

trong lĩnh vực giáo dục
4 29

16 lớp QHS.20

13 lớp QHS.21
KPIs

 06/6/2022; 

08/06/2022

Thực hiện theo Đề cương học phần

(hoàn thành xong điểm học kỳ 2 và gửi về Phòng ĐT, Phòng CTSV

trước 15/07/2022)

Theo lịch của

TT GDTC,

GV thông báo

đến SV

Theo

kế hoạch

của TT

GDTC

Theo

kế hoạch

thi Tốt nghiệp

ngành QTTH

QH-2018


